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Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm 

 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV đang có nhu cầu mua sắm trang cấp 

bảo hộ lao động năm 2026 trong thời gian tới. 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV kính mời các nhà cung cấp có quan 

tâm, tham gia báo giá cung trang cấp bảo hộ lao động năm 2026 với nội dung như 

sau:  

1. Yêu cầu về hàng hóa:   

- Chi tiết hàng hóa: Bao gồm các nội dung tên hàng hóa, thông số kỹ 

thuật/quy cách hàng hóa, số lượng chi tiết như phục lục đính kèm.  

- Yêu cầu về hàng hóa:  

+ Các hàng hóa còn mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có 

mã hiệu, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ.  

+ Đối với hàng hóa mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt 

hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại hàng 

hóa mà Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết 

về thông số kỹ thuật. 

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:  

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng 

kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao công chứng hoặc bản sao đóng dấu đỏ 

của doanh nghiệp).  

3. Các yêu cầu về thương mại:  

- Báo giá phải ghi rõ tên hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, 

đơn giá của từng hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế 

GTGT.  

- Địa điểm cung cấp: Tại Kho Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV, Địa chỉ: 

xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng .  

- Thời gian cung cấp: Trong vòng 45 ngày. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày kể từ ngày báo giá.  

- Nhà cung cấp báo giá toàn bộ cho đơn hàng cung cấp. 

- Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn 

gốc hợp pháp.  

4. Hình thức báo giá:  
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- Bản báo giá Biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký 

tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của 

đại diện hợp pháp của nhà cung cấp và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao 

việc hoặc văn bản tương đương.  

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa 

chỉ: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV số 10 đường Hoàng Văn Thụ, phường 

1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 02633976888. (Ghi chú: Hồ sơ báo giá nộp 

trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc 

CCCD còn giá trị), hoặc gửi qua đồng thời 2 địa chỉ Email: 

vanthudn5.2012@gmail.com và tochuyengiadn5@gmail.com (Đối với các đơn vị 

gửi báo giá qua Email vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời báo 

giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên).  

Thời gian nhận báo giá: Không chậm hơn 14 giờ 30  phút ngày 11  tháng 

12 năm 2025.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.  

 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang Website TKV (Để đăng tải); 

- Trang Website dienluctkv.vn (Để đăng tải); 

- Lưu Văn thư, KHVTĐT (D 01) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC 1.  

Danh mục cung cấp trang cấp bảo hộ lao động năm 2026 

 (Kèm theo thư mời báo giá số   1972 /TMBG-ĐN5 ngày   05  tháng   12    năm 2025 của Công ty Thuỷ điện Đồng Nai 5 – TKV) 

 

Số TT 
Tên vật tư, hàng 

hoá 
Quy cách, mã hiệu hàng hóa 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Thời gian giao hàng 

Thời gian 

bảo hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Quần áo BHLĐ 

 Chất vải mềm, thoáng, hút mồ hôi, màu 

vải theo quy định bên mời thầu. 

 Biển tên thêu, may rời và gắn vào phía 

bên ngực trái;  

 Nguồn gốc vải may BHLĐ là vải kaki 

thành công, hóa chất nhuộm vải đảm bảo 

an toàn, vệ sinh, không gây tác hại, ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người sử dụng; 

- Cam kết có đủ cùng một loại vải (được 

bên mời thầu chọn) để may đủ số lượng 

yêu cầu; 

Quần áo được may theo số đo của từng 

người.  

Bộ 107 

  

Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  
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Quần áo nhân 

viên tạp vụ, Nấu 

ăn, Y tế 

 Cotton lạnh - mềm mại, thoáng khí và 

thấm hút mồ hôi tốt, có độ bền cao, dễ giặt 

và bảo quản. Quần áo được may theo số đo 

của từng người. 

Bộ 10 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

3 
Áo Blu trắng + 

Mũ y tế 

Kaki Cotton,  bề mặt phẳng mịn, thoáng 

khí, thấm hút mồ hôi tốt. Áo được may 

theo số đo của từng người. 

Bộ 4 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

4 Mũ BHLĐ 

 Vỏ mũ bảo hộ lao động được chế tạo từ 

vật liệu nhựa Acrylonitrile Butadiene 

Styrene (ABS) mật độ cao; 

 Phần trán có bọc lớp mút mềm và êm giúp 

thấm mồ hôi; phần gáy sau nón có khoá 

vặn để điều chỉnh kích cỡ; Có lót xốp bên 

trong nón để hấp thụ lực tác động lên nón. 

Cái 67 

  

Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  
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Số TT 
Tên vật tư, hàng 

hoá 
Quy cách, mã hiệu hàng hóa 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Thời gian giao hàng 

Thời gian 

bảo hành 

• Bộ phận giảm chấn bằng 3 dây Polyester 

bền chắc với 6 điểm giảm chấn. • Dây quai 

nón kiểu chữ “Y” cố định chắc chắn và có 

khoá cài giúp đeo vào hoặc tháo ra dễ 

dàng. 

Dán/in logo, tên Công ty (HPC ĐN5) phía 

trước mũ. ( Số lượng mũ màu trắng : 55 

cái, màu vàng : 6 cái, màu xanh dương : 6 

cái).  

5 Giầy BHLĐ 

Jogger Bestrun 2S3, - Chống đinh, chống 

dập ngón, chống trượt, chống tĩnh điện, 

chống dầu mỡ, chống thấm nước, 

Cỡ giày theo cỡ chân từng người. 

Đôi 56 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

6 
Bộ quần áo đi 

mưa 

Loại vải dù 2 lớp chống thấm nước, Màu 

xanh Oliu kiểu quân nhu 
Bộ 78 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

7 
Tạp dề yếm nấu 

ăn  
vải kaki Cái 10 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

8 Khẩu trang y tế  Loại 3 lớp - hộp 100 cái Hộp 23 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

9 Găng tay vải bạt 

Chất liệu: vải bạt chéo hoặc bạt lóng 

vuông 100% cotton. chắc liệu bằng vải, 

bền, chắc chắn 

 Đặc tính: Găng bạt dày 100% cotton, may 

kỹ và rộng rãi, gồm 2 lớp vải bạt dày và 

vải lót mỏng may trần. Có thể chống nóng 

và chống cháy tốt nhờ tác dụng của cotton, 

găng tay chống cắt tốt 

Đôi 100 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

10 Găng tay len  
 Loại dày, sợi len 65% cotton 

- Chịu được nhiệt độ: 80 độ C 
Đôi 500 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 
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Bằng chữ: …………………….) 

(*) Đề nghị Quý đơn vị báo giá chào đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ của hàng hóa;  

Trường hợp Quý đơn vị báo giá chào không đầy đủ một trong các thông tin nêu trên dẫn tới không đủ cơ sở để đánh giá hàng hóa thì đơn giá do Quý 

đơn vị chào cho mục hàng hóa đó sẽ không được xem xét.  

 

Số TT 
Tên vật tư, hàng 

hoá 
Quy cách, mã hiệu hàng hóa 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
Thời gian giao hàng 

Thời gian 

bảo hành 

- Khả năng: chống nóng, chống va đập,  hiệu lực  

11 Găng tay y tế  (hộp 100 cái) - Vglove GT615-200 Hộp 10 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

12 
Đèn pin chuyên 

dụng 

Loại pin sạc Ultrafire XML ộ Sáng 1000 

lumens maximum Pin 1 x 18650. 
Cái 5 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

06 tháng 

13 Kính bảo hộ Kính trắng, Kính bảo hộ 3M,  chống bụi  Cái 9 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

14 Nút tai chống ồn 
Nút tai chống ồn có dây 3M, Độ giảm 

ồn25 dB 
Cặp 87 

  Trong vòng 45 ngày kể 

từ ngày Hợp đồng có 

hiệu lực  

 

Thành tiền      

Thuế VAT      

Tổng cộng      
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